
   

 

   

 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TB-KSBT Khánh Hòa, ngày  30  tháng 8 năm 2021 
     

 

THÔNG BÁO  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 (Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 30/8/2021) 
 

 

I. TÌNH HÌNH CA NHIỄM MỚI (F0) 

- Tính từ tháng 2/2020 đến 12 giờ 00 ngày 30/8/2021, toàn tỉnh Khánh Hòa 

ghi nhận 6.537 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 

+ Số ca nhập cảnh: 185 trường hợp. 

+ Số ca ghi nhận trong tỉnh từ 23/6/2021 đến 12 giờ 00 ngày 30/8/2021: 

6.350 trường hợp. 

TT Địa phương 

F0 Nơi phát hiện các trường hợp mới 

Ca mới 
Cộng 

dồn 

Cộng 

đồng 

Cách ly 

tại nhà 

Khu 

cách ly 

y tế tại 

dân cư 

Khu 

cách ly 

tập 

trung 

1 Tp. Nha Trang 23 3.696 16 1 5 1 

2 Tp. Cam Ranh 1 120 1    

3 TX. Ninh Hòa 2 1.749   1 1 

4 Huyện Vạn Ninh 11 415   11  

5 Huyện Diên Khánh 1 250    1 

6 Huyện Cam Lâm  102     

7 Huyện Khánh Sơn  1     

8 Huyện Khánh Vĩnh  17     

9  Huyện Trường Sa  0     

Tổng: 38 6.350 17 1 17 3 

- Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 30/8/2021, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 38 

trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, 

TX. Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và Diên Khánh, trong đó: 

+ 17 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Cam Phúc Bắc (1), Phước 

Đồng (2), Phước Hải (6), Phước Long (1), Vĩnh Hải (3), Vĩnh Hòa (1), Vĩnh 

Trung (3). 

+ 1 trường hợp cách ly tại nhà. 

+ 17 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư. 

+ 3 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung. 

II. SỐ CA MẮC THEO THÔN TỔ DÂN PHỐ TẠI NHA TRANG  

(từ 7 giờ 00 ngày 29/8/2021 đến 7 giờ 00 ngày 30/8/2021) 
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Xã/phường Cộng đồng 
Khu cách ly 

tập trung 

Khu cách ly y 

tế tại dân cư 
Tổng 

Ngọc Hiệp 

 

1 

 

1 

Tổ 7 Lư Cấm 

 

1 

 

1 

Phước Đồng 1 

 

1 2 

Thành Phát 1 

 

1 2 

Phước Hải 

 

1 

 

1 

Đang xác minh 

 

1 

 

1 

Phước Long 

  

3 3 

Tổ 3 Phước Thành 

  

3 3 

Phương Sài 

  

4 4 

Tổ 7 Phường Củi tây 

  

3 3 

Tổ 9 Cận Giang 

  

1 1 

Vạn Thạnh 

  

4 4 

Vạn Hòa 

  

4 4 

Vĩnh Hải 

 

1 

 

1 

Khu Cách ly 

 

1 

 

1 

Vĩnh Phước 

 

1 2 3 

Tổ 1 Hà Phước 

 

1 

 

1 

Tổ 13 Phương Mai 

  

2 2 

Vĩnh Thái 1 

 

2 3 

Đất Lành 1 

 

2 3 

Vĩnh Trường 

 

8 8 16 

Tổ 1 Trường Đông 

  

7 7 

Tổ 1 Trường Hải 

 

3 

 

3 

Tổ 1 Trường Thọ 

 

2 

 

2 

Tổ 17 Trường Phúc 

 

1 1 2 

Tổ 2 Trường Thọ 

 

2 

 

2 

Xương Huân 1 

  

1 

Tổ 2 Duy Hà 1 

  

1 

Tổng 3 12 24 39 

III. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÖC GẦN (F1) 

1. Số liệu 

TT Địa phương Ca mới Cộng dồn 

1 Tp. Nha Trang 13 2.659 

2 Tp. Cam Ranh  502 

3 TX. Ninh Hòa 7 1.895 

4 Huyện Vạn Ninh  546 

5 Huyện Diên Khánh  800 

6 Huyện Cam Lâm  472 

7 Huyện Khánh Sơn  38 
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8 Huyện Khánh Vĩnh  104 

9  Huyện Trường Sa  0 

Tổng: 20 6.957 

 2. Hoạt động đã triển khai 

- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế tập trung. 

- Điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. 

IV. TÌNH HÌNH CA TIẾP XÖC (F2) 

1. Số liệu 

- Tổng số ca mới: 14 trường hợp 

- Cộng dồn: 12.698 trường hợp 

2. Các hoạt động đã triển khai 

- Cách ly y tế tại nhà, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

V. QUẢN LÝ CƠ SỞ CÁCH LY 

1. Số liệu 

TT Khu vực cách ly Tổng số Trong ngày Ghi chú 

01 Cơ sở quân đội 5.591 22  

02 Khách sạn 1.346   

Tổng 6.937 22  

2. Các hoạt động đã triển khai 

 - Tiếp nhận, quản lý các trường hợp F1 theo quy định 

- Theo dõi sức khỏe các trường hợp cách ly, Hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch theo khuyên cáo của Bộ Y tế  

 VI. ĐIỂM PHONG TỎA TẠM THỜI ĐANG HOẠT ĐỘNG 

1. Số liệu 

TT 
Địa phương/ 

Đơn vị 
Điểm phong tỏa 

Thời gian 

áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

TP. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 hộ dân, Chung cư Chợ Đầm, tổ dân phố 

3 Duy Phước, phường Xương Huân 

Từ 17 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

10 hộ dân, Một phần đường Tháp Bà và hẻm 

76 Tháp Bà, tổ dân phố Cù Lao Thượng 2, 

phường Vĩnh Thọ 

Từ 08 giờ 00 

 ngày 18/8/2021 

đến 01/9/2021 

5 hộ dân, Tầng 18 Chung cư HUDBUDING 

NHA TRANG, số 4 Nguyễn Thiện Thuật, tổ 

dân phố 1 Nguyễn Thiện Thuật Bắc, phướng 

Tân Lập 

Từ 12 giờ 00 

 ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

19 hộ dân, Hẻm 104/5 Trần Phú, tổ dân phố 

2 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên 

Từ 18 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

12 hộ dân, Cụm dân cư 2 tổ 4, thôn Võ 

Dõng, xã Vĩnh Trung 

Từ 10 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 
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TP. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 hộ dân, Hẻm số 6 Đề Pô, tổ dân phố 2 

Thái Nguyên, phường Phước Tân 

Từ 11 giờ 00  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

9 hộ dân, Hẻm vào nhà bà Ngô Thị Tốt, 

thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương 

Từ 16 giờ 00  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

19 hộ dân, Một phần đường Trần Kim 

Hùng, tổ dân phố Cù lao Trung 1, phường 

Vĩnh Thọ 

Từ 08 giờ 00  

ngày 19/8/2021 

đến 02/9/2021 

4 hộ dân, Hẻm 111, tổ 12 Vĩnh Hội,  Ngọc 

Hiệp 

Từ 15 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

5 hộ dân, Hẻm tổ 9 Lư Cấm,  Ngọc Hiệp Từ 15 giờ 00  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021. 

6 hộ Cụm dân cư 2 thôn Thủy Tú, Vĩnh Thái 

Từ 18 giờ 00  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

9 hộ Hẻm 33/5 Sông Cái, thôn Xuân Lạc, 

Vĩnh Ngọc 

Từ 09 giờ 30 ngày 

17/8/2021 đến 

31/8/2021 

3 hộ Hẻm 222/75 đường Lương Định Của, 

thôn Ngọc Hội 2, V Vĩnh Ngọc 

Từ 09 giờ 30  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

237 hộ Toàn bộ tổ dân phố 3 Trường Hải, 

Vĩnh Trường 

Từ 15 giờ 00  

ngày 18/8/2021 

đến 01/9/2021 

190 hộ Toàn bộ tổ dân phố 2 Trường Thọ, 

Vĩnh Trường 

Từ 15 giờ 00 

ngày 18/8/2021 

đến 01/9/2021 

13 hộ Từ 17 giờ 00 ngày 15/8/2021 đến 17 

giờ 00 ngày 29/8/2021, Vĩnh Thái 

Từ 17 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021. 

11 hộ Cụm dân cư Ô 7 Khu Tái định cư, 

thôn Đất Lành, Vĩnh Thái 

Từ 17 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

32 hộ Đoạn hẻm 2/6 đường Nguyễn Tất 

Thành, tổ dân phố 2 Phước Trung, Phước 

Long 

Từ 10 giờ 00 ngày 

17/8/2021 đến 

31/8/2021. 

11 hộ Hẻm 80 đường Đồng Nai, tổ dân phố 

1 Phước Toàn Tây, Phước hải 

Từ 11 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

20 hộ Khu vực đường Đồng Nai (từ số nhà 

87 đến số nhà 112), tổ dân phố 3 Phước 

Từ 09 giờ 00  

ngày 15/8/2021 
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TP. Nha Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn Tây, Phước hải đến 29/8/2021 

toàn bộ xã Vĩnh Lương 

tiếp tục cách ly y 

tế đến 00 giờ 00 

ngày 05/9/2021 

Toàn bộ tổ dân phố 13 Ngọc Thảo, phường 

Ngọc Hiệp đến 00 giờ 00 

ngày 08/9/2021 Toàn bộ tổ dân phố 14 Ngọc Thảo, phường 

Ngọc Hiệp 

74 hộ dân, Cụm dân cư đường Phan Đình 

Giót, tổ dân phố 6, 7 và 8, phường Phương 

Sài 

00 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 

46 hộ dân, Cụm dân hẻm 146 Phương Sài, 

tổ dân phố số 10, phường Phương Sài 

00 giờ 00  

ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

32 hộ dân, Cụm dân cư tổ 3 thôn Thái 

Thông 2, xã Vĩnh Thái 
17 giờ 00 

ngày 19/8/2021 

đến 02/9/2021. 
34 hộ dân, Cụm dân cư tổ 18, thôn Vĩnh 

Xuân, xã Vĩnh Thái 

19 hộ dân, Khu dân cư đường Tân An, tổ 

dân phố 2 Phước An Nam, phường Phước 

Hải 

10 giờ 00  

ngày 21/8/2021 

đến 04/9/2021 

25 hộ dân, Khu dân cư đường Cổ Loa, tổ 

dân phố 2 Âu Cơ, phường Phước Tân 

12 giờ 00  

ngày 21/8/2021 

đến 04/9/2021 

7 hộ dân, Hẻm số 247 đường 23/10, tổ dân 

phố số 1, phường Phương Sơn 

18 giờ 00  

ngày 22/8/2021 

đến 05/9/2021 

22 hộ dân, Hẻm 17/75 Hoàng Diệu, tổ dân 

phố 2 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên 

18 giờ 00  

ngày 21/8/2021 

đến 04/9/2021 

9 hộ dân, Cụm dân cư 4 tổ 21, thôn Đồng 

Nhơn, xã Vĩnh Trung 

15 giờ 30 

 ngày 21/8/2021 

đến 04/9/2021 

15 hộ dân, Khu vực đối diện nhà bà Mây, 

thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng 

09 giờ 00  

ngày 18/8/2021 

đến 01/9/2021 

13 hộ dân, Khu vực xóm Núi, đường Thái 

Khang, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng 

17 giờ 00  

ngày 19/8/2021 

đến 02/9/2021 

3 hộ dân, Hẻm 52/40 Xóm Còi, tổ dân phố 

24 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải 

18 giờ 00  

ngày 16/8/2021 

 đến 30/8/2021 

60 hộ dân, Hẻm 120 Nguyễn Biểu, tổ dân 

phố 3 Đông Nam, phường Vĩnh Hải 

14 giờ 00  

ngày 18/8/2021 
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 đến 01/9/2021 

41 hộ dân, Khu vực 59 Hoàng Diệu, tổ dân 

phố 4 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên 

18 giờ 00  

ngày 19/8/2021  

đến 02/9/2021 

13 hộ dân, Đường số 5, tổ dân phố 16 

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 
13 giờ 00  

ngày 19/8/2021 

 đến 02/9/2021 

3 hộ dân, Số 22 đường Trần Khắc Chân, tổ 

dân phố 16 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 

40 hộ dân, Đường Nguyễn Bặc, tổ 16 dân 

phố Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa 

4 hộ dân, Hẻm Hà Thanh, tổ dân phố 1 Vạn 

Bình, phường Vạn Thắng 
18 giờ 00 

 ngày 16/8/2021 

đến 30/8/2021 
3 hộ dân, Hẻm 25/22 Hà Thanh, tổ dân phố 

2 Vạn Bình, phường Vạn Thắng 

6 hộ dân, Hẻm 110 đường Nguyễn Đình 

Chiểu, tổ dân phố 24 Hòn Chồng 

08 giờ 00 

 ngày 17/8/2021 

đến 31/8/2021 

 

2 

 

Tx. Ninh Hòa 1.956 hộ dân, tại xã Ninh Phước  

00 giờ 00  

ngày 22/8/2021 

đến 06/9/2021 
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H. Diên Khánh 

5 hộ Đường số 9- thôn Tây 2, Xã Diên Sơn 

19 giờ 00  

ngày 15/8/2021 

đến 29/8/2021 

11 hộ Hẻm 7A, đường số 7 Đồng khởi- 

Thôn tây 2, Xã Diên Sơn 

10 giờ 00  

ngày 19/8/2021 

đến 03/9/2021 

7 hộ Tổ 15 thôn Phú Ân Nam 3, Xã Diên An 

11 giờ 00  

ngày 15/8/2021 

đến 29/8/2021 

19 hộ dân thuộc thôn Tân Đức Tây, xã Vạn 

Lương 

Từ 12 giờ 00 ngày 

21/8/2021 đến 

05/9/2021 

08 hộ dân thuộc thôn Quảng Hội 1, xã Vạn 

Thắng 

Từ 18 giờ 20 ngày 

18/8/2021 đến 

31/8/2021 

62 hộ dân thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Vạn 

Giã 

Từ 19 giờ 00 ngày 

21/8/2021 đến 

05/9/2021 

10 hộ dân thuộc thôn Phú Hội 2, xã Vạn 

Thắng 

Từ 17 giờ 00  

ngày 18/8/2021 

đến 31/8/2021 

60 hộ dân thuộc thôn Phú Cang 2 Nam, xã 

Vạn Phú 

Từ 21 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 

03/9/2021 
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29 hộ dân thuộc thôn Quảng Hội 2, xã Vạn 

Thắng 

11 giờ 00  

ngày 20/8/2021 

đến 02/9/2021 
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H.Vạn Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Vạn Ninh 

43 hộ Đường Trần Hưng Đạo: Đông giáp 

đường Trần Hưng Đạo; Tây giáp biển; Nam 

giáp nhà ông Nguyễn Út; Bắc giáp sông Cầu 

huyện, thuộc Tổ DP số 2, TT Vạn Giã 

Từ 16 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 16 

giờ 00 ngày 

04/9/2021. 

62 hộ Hẽm Nguyễn Thiện Thuật: Nam giáp 

Tổ 3;Bắc giáp đường Nguyễn Văn Trỗi; Tây 

giáp Đình Tân Mỹ; Đông giáp đường Trần 

Hưng Đạo, thuộc Tổ DP 2, TT Vạn Giã 

Từ 19 giờ 00 ngày 

21/8/2021 đến 19 

giờ 00 ngày 

06/9/2021. 

11 hộ Hẽm trạm xá cũ: Đông giáp nhà ông 

Hồ Đắc Thiện; Tây giáp nhà ông Huỳnh 

Hữu Nhơn; Nam giáp đường Hai Bà Trưng; 

Bắc giáp nhà ông Phan Văn Mỹ, thuộc Tổ 

DP số 3, TT Vạn Giã 

Từ 15 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 15 

giờ 00 ngày 

04/9/2021 

22 hộ Đường Hai Bà Trưng: Nam giáp Tổ 4; 

Bắc giáp nhà bà Ngô Thị Mỹ Xuân; Đông 

giáp đường Trần Hưng Đạo; Tây giáp 

đường Nguyễn Thiện Thuật., thuộc Tổ DP 

số 3, TT Vạn Giã 

Từ 12 giờ 00 ngày 

22/8/2021 đến 12 

giờ 00 ngày 

07/9/2021 

28 hộ Hẽm Ngô Quyền: đầu đường nhà ông 

Võ Văn Liêm; cuối đường nhà ông Nguyễn 

Hữu Hiền, thuộc Tổ DP số 4, TT Vạn Giã 

Từ 15 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 

15giờ 00 ngày 

04/9/2021 

37 hộ Đường Nguyễn Thiện Thuật, thuộc Tổ 

DP số 4, TT Vạn Giã 

Từ 15 giờ 00 ngày 

21/8/2021 đến 15 

giờ 00 ngày 

06/9/2021 

18 hộ Đường Trần Hưng Đạo: Đông giáp 

biển; Tây giáp đường Trần Hưng Đạo; Nam 

giáp Tổ 6; Bắc giáp nhà bà Thảo, thuộc Tổ 

DP số 5, TT Vạn Giã 

Từ 15 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 15 

giờ 00 ngày 

04/9/2021 

10 hộ Đường Lê Đại Hành, thuộc Tổ DP số 

10, TT Vạn Giã 

Từ 19 giờ 00 ngày 

19/8/2021 đến 19 

giờ 00 ngày 

04/9/2021 

14 hộ Hẽm Lê Đại Hành: Nam giáp đường 

Lê Đại Hành; Tây giáp nhà ông Đỗ Lân; 

Bắc giáp nhà ông Nguyễn Hữu Trúc; Đông 

giáp nhà ông Trần Ngọc, thuộc Tổ DP số 

10, TT Vạn Giã 

Từ 09 giờ 00 ngày 

22/8/2021 đến 09 

giờ 00 ngày 

06/9/2021 

40 hộ Hẽm Trần Hưng Đạo: Đông giáp hẽm 

đường Trần Hưng Đao; Bắc giáp đường đất; 

Từ 14 giờ 00 ngày 

18/8/2021 đến 14 
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Nam giáp nhà ông Trần Công Danh; Tây 

giáp Tổ 15, thuộc Tổ DP số 14, TT Vạn Giã 

giờ 00 ngày 

03/9/2021 

43 hộ Khu vực Lăng Lương Hải: Đông giáp 

đường Trần Hưng Đạo; Tây giáp Tổ 14; Bắc 

giáp Tổ 14; Nam giáp nhà bà Nguyễn Thị 

Xuân Mai, thuộc Tổ DP số 15, TT Vạn Giã 

Từ 09 giờ 00 ngày 

17/8/2021 đến 09 

giờ 00 ngày 

02/9/2021 

9 hộ Khu vực nhà bà Trần Thị Út: Đông 

giáp đường Trần Hưng Đạo; Tây giáp 

đường bê tông nhà ông Trần Lôi; Nam giáp 

nhà bà Trần Thị Chức; Bắc giáp nhà bà 

Nguyễn Thị Lọt, thuộc Tổ DP số 15, TT 

Vạn Giã 

Từ 10 giờ 00 ngày 

20/8/2021 đến 

10giờ 00 ngày 

05/9/2021 
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Tp. Cam Ranh 
15 hộ dân, Tổ dân phố Lợi Thọ, phường 

Cam Lợi 

Từ 09 giờ 00  

ngày 20/8/2021  

đến 02/9/2021 

360 hộ dân, Thôn Hiệp Thanh, Cam Thịnh 

Đông 

09 giờ 00  

ngày 20/8/2021 

đến 02/9/2021. 

Tổng  86 điểm 

2. Các hoạt động đã triển khai 

 - Quản lý, theo dõi sức khỏe của người dân tại khu vực phong tỏa. 

 - Phối hợp với các đơn vị tại địa phương thực hiên các biện pháp phòng, 

chống dịch tại khu vực phong tỏa. 

Trên đây là thông báo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Trân trọng cám ơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Tỉnh ủy (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (b/c, VBĐT); 

- Sở Y tế (b/c, VBĐT); 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT); 

- Lưu: VT, Khoa PCBTN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Tôn Thất Toàn 
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